
Lớp 66DCOT11 Môn thi: Nhiệt kỹ thuật Mã HP: DC2CK48

Địa điểm: 403A2 Ngày thi: T/g thi: 7h15

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 28/09/1997

2 2 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 11/02/1997

3 3 66DCOT10006 BÙI NGỌC ÁNH 14/01/1997

4 4 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 09/09/1997

5 5 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 11/02/1997

6 6 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 06/01/1996

7 7 66DCOT10076 ĐỖ DUY ĐÔNG 26/10/1997

8 8 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 08/12/1997

9 9 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 25/12/1997

10 10 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 01/10/1997

11 11 66DCOT10080 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 17/10/1997

12 12 66DCOT10095 ĐẶNG TRUNG HIẾU 26/06/1997

13 13 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 27/10/1997

14 14 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 10/10/1997

15 15 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 01/01/1997

16 16 66DCOT10068 BÙI QUANG HUY 25/08/1997

17 17 66DCOT10072 NGUYỄN VĂN HUY 01/08/1996

18 18 66DCOT10067 NGUYỄN QUANG KHẢI 28/10/1997

19 19 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 09/02/1997

20 20 66DCOT10134 ĐẶNG DUY KIÊN 13/02/1997

21 21 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 18/06/1997

22 22 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 14/09/1997

23 23 66DCOT10061 TRẦN DUY NGỌC 25/08/1997

24 24 66DCOT10015 PHÙNG NGỌC PHƯƠNG 15/06/1997

25 25 66DCOT10016 NGUYỄN CHÍ TÀI 22/06/1997

26 26 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 13/09/1997

27 27 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 15/07/1997

28 28 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 03/08/1997

29 29 66DCOT10012 TRẦN QUYẾT TIẾN 18/08/1997

30 30 66DCOT10083 PHÙNG ĐẮC TOÀN 04/06/1997

31 31 66DCOT10032 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 10/08/1997

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ  II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

13/06/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



GK1 GK2 KL
Ngày sinh Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tênGT Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên

32 32 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 21/08/1997

33 33 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 16/11/1997

34 34 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 01/11/1997

35 35 66DCOT10102 KHỔNG MINH VŨ 26/12/1997

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 35 sinh viên



Lớp 66DCOT12 Môn thi: Nhiệt kỹ thuật Mã HP: DC2CK48

Địa điểm:  403A2 Ngày thi: T/g thi: 7h15

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 27/04/1997

2 2 66DCOT10270 Trương Tuấn  Anh 24/05/1997

3 3 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 10/12/1997

4 4 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ 05/11/1997

5 5 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 20/08/1997

6 6 66DCOT10158 ĐỖ MINH CHÍNH 24/11/1995

7 7 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 29/06/1996

8 8 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 02/09/1997

9 9 66DCOT10209 PHÙNG VĂN CƯỜNG 13/10/1997

10 10 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƯỜNG 23/08/1995

11 11 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 12/04/1997

12 12 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 12/09/1997

13 13 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 31/05/1997

14 14 66DCOT10254 Đặng Trường  Giang 03/08/1997

15 15 66DCOT10166 DƯƠNG NGỌC HÂN 28/09/1997

16 16 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 20/11/1997

17 17 66DCOT10218 LÊ VĂN HIẾU 11/11/1992

18 18 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 01/10/1997

19 19 66DCCD10261 ĐINH VIẾT  HIỆU 14/03/1997

20 20 66DCDM20429 PHẠM VĂN HOÀ 20/02/1997

21 21 66DCOT10238 NGUYỄN HÁN HOÀNG 20/09/1997

22 22 66DCOT10221 ĐỖ QUỐC KHÁNH 01/06/1997

23 23 66DCOT10204 ĐỖ VĂN LÂM 17/07/1997

24 24 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 27/07/1997

25 25 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 01/01/1997

26 26 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 03/12/1996

27 27 66DCOT10217 TẠ VĂN QUÂN 09/03/1997

28 28 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 27/06/1997

29 29 66DCOT10170 TRỊNH HUY QUÝ 19/11/1996

30 30 66DCOT30011 TRẦN HỮU THÀNH 26/09/1997

31 31 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 15/06/1997

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ  II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

13/06/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



GK1 GK2 KL
Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tênGT

32 32 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 02/08/1997

33 33 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 25/05/1997

34 34 66DCOT10232 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 20/09/1997

35 35 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 10/12/1997

36 36 66DCOT10234 LÊ ANH TUẤN 29/08/1997

37 37 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 23/04/1997

38 38 66DCOT10180 LÊ QUANG VÕ 19/10/1997

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 38 sinh viên


